
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CÐHD17N0119 Phan Thảo Vy CĐHD17N01

2 CDHD1800649 Nguyễn Phi Hải CĐHD18N02

3 CDHD1800542 Bùi Ngọc Yến Nhi CĐHD18N03

4 CDHD1800135 Trần Anh Thư CĐHD18N03

5 CDHD1800159 Trương Đại Nghĩa CĐHD18N03

6 CDHD1800527 Nguyễn Tuấn Kiệt CĐHD18N06

7 CDHD1800327 Nguyễn Thị Bảo Trúc CĐHD18N08

8 CDHD1800751 Trần Thị Mỹ Anh CĐHD18N10

9 CDHD1800772 Nguyễn Thị Mỹ Linh CĐHD18N11

10 CDHD1800727 Trần Anh Thư CĐHD18N12

11 CDHD1800826 Nguyễn Thanh Tấn CĐHD18N13

12 CDHD1900001 Nguyễn Minh Tiến CĐHD19N02

13 CDHD1901014 Phạm Minh Trí CĐHD19N02

14 CDHD1900652 Nguyễn Thị Quỳnh Giang CĐHD19N04

15 CDHD1901095 Bùi Nam Khánh CĐHD19N04

16 CDHD1900067 Đinh Văn Thái Triều CĐHD19N04

17 CDHD1900605 Phan Tuấn Anh CĐHD19N05

18 CDHD1900789 Dương Thị Yến Nhi CĐHD19N05

19 CDHD1900776 Bùi Thị Tường Vy CĐHD19N05

20 CDHD1900859 Nguyễn Xuân Hanh CĐHD19N06
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STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

21 CDHD1900803 Lê Thị Kim Ngoan CĐHD19N07

22 CDHD1901232 Đỗ Huỳnh Như Ý CĐHD19N07

23 CDHD1900956 Nguyễn Thị Thu Duyên CĐHD19N08

24 CDHD1901165 Phạm Đặng Hoàng Thịnh CĐHD19N08

25 CDHD1901161 Nguyễn Hà Bảo Vy CĐHD19N08

27 CDLH1900409 Đoàn Nguyễn Minh Thư CĐHD19N05 Thi lại LT, TH

28 CDHD1900132 Huỳnh Thị Thu Hiền CĐHD19N02 Thi lại LT, TH

29 CDHD1900006 Đặng Nguyễn Minh Phước CĐHD19N02 Thi lại TH

30 CÐHD17N0504 Nguyễn Xuân Dũng CĐHD17N05 Thi lại TH

31 CĐHD17N0823 Lê Nguyễn Bảo Lộc CĐHD17N08 Thi lại TH,

32 CDHD1800698 Lê Nguyễn Thúy Vy CĐHD18N12 Thi lại LT, TH

33 CÐHD17N0606 Trần Thị Mỹ Huyền CĐHD18N13 Thi lại LT

34 CDHD1901139 Huỳnh Tấn Đạt CĐHD19N07 Thi lại LT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 34


